
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  04/10/2021  đến ngày  24/12/2021

Nộp báo cáo theo hướng dẫn PĐT trước 23h ngày 24/12/2021 trên LMS

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  29/12/2021- 04/01/2022

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp GVHD VÀ CHẤM 1

1 030631150646 Phạm My My 21/09/1997 DH31TC02 TS.Lê Văn Hải

2 030633170898 Nguyễn Lâm Bình An 20/07/1998 DH33TC04 ĐT: 0942.688.699

3 030633170791 Đồng Thanh Hải 04/07/1999 DH33TC05 //

4 030633171096 Nguyễn Thị Kim Thoa 10/02/1999 DH33TC06 //

5 030633171243 Lương Thị Kim Trinh 09/10/1999 DH33TC06 //

6 030633171628 Nguyễn Dương Phương Thoa 24/01/1999 DH33TC07 //

7 030134180001 Trần Ngọc Thúy Ái 21/09/2000 DH34TC01 //

8 030134180002 Đoàn Thúy An 07/02/2000 DH34TC01 //

9 030134180006 Chế Ngọc Anh 13/12/2000 DH34TC01 //
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10 030134180008 Huỳnh Hồ Tú Anh 22/12/2000 DH34TC01 //

11 030134180009 Ngô Minh Anh 22/04/2000 DH34TC01 ThS.Võ Văn Hảo

12 030134180020 Nguyễn Vân Anh 12/02/1999 DH34TC01 ĐT:0918.193.188

13 030134180021 Phạm Thị Ngọc Anh 24/08/2000 DH34TC01 //

14 030134180025 Trần Thị Mai Anh 28/06/2000 DH34TC01 //

15 030134180026 Trần Thị Tú Anh 20/08/2000 DH34TC01 //

16 030134180028 Trịnh Tiến Anh 03/06/2000 DH34TC01 //

17 030134180033 Nguyễn Ngọc Ánh 05/06/2000 DH34TC01 //

18 030134180040 Ngô Xuân Bắc 13/08/2000 DH34TC01 //

19 030134180039 Giang Thị Sâm Báte 02/09/2000 DH34TC01 //

20 030134180052 Trần Bảo Châu 03/08/2000 DH34TC01 //

21 030134180087 Phan Thị Trang Đài 08/08/2000 DH34TC01 PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa

22 030134180090 Trần Thị Hoa Đào 20/02/2000 DH34TC01 ĐT: 0903.981.081

23 030134180059 Nguyễn Thị Thúy Diễm 15/10/2000 DH34TC01 //

24 030134180096 Phan Nguyễn Hoàng Đình 23/08/2000 DH34TC01 //

25 030134180064 Lê Thị Thanh Dung 04/10/2000 DH34TC01 //

26 030134180065 Nguyễn Thị Kim Dung 30/03/2000 DH34TC01 //

27 030134180066 Võ Dương Thuỳ Dung 04/08/2000 DH34TC01 //

28 030134180067 Nguyễn Lê Ngọc Dũng 05/12/2000 DH34TC01 //
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29 030134180075 Hoàng Thị Mỹ Duyên 20/10/2000 DH34TC01 //

30 030134180077 Nguyễn Thị Kiều Duyên 24/02/2000 DH34TC01 //

31 030134180080 Trang Phạm Kỳ Duyên 02/07/2000 DH34TC01 TS.Hồ Công Hưởng

32 030134180081 Trần Thị Mỹ Duyên 10/02/2000 DH34TC01 ĐT: 0986.193.939

33 030134180105 Nguyễn Lâm Giang 16/12/2000 DH34TC01 //

34 030134180110 Lê Ngọc Thanh Hà 20/04/2000 DH34TC01 //

35 030134180111 Phan Thị Hà 28/03/1999 DH34TC01 //

36 030134180112 Võ Thị Hà 15/02/2000 DH34TC01 //

37 030134180113 Hồ Hoàng Hạ 26/11/2000 DH34TC01 //

38 030134180119 Nguyễn Thị Thu Hải 10/02/2000 DH34TC01 //

39 030134180123 Nguyễn Thị Mỷ Hạnh 22/02/2000 DH34TC01 //

40 030134180407 Nguyễn Huỳnh Minh Phương 01/11/2000 DH34TC01 //

41 030134180124 Nguyễn Thanh Hào 10/09/2000 DH34TC02 ThS.Nguyễn Thị Mai Huyên

42 030134180133 Lê Quý Hậu 19/02/2000 DH34TC02 ĐT: 0943.101.020

43 030134180135 Mai Thị Đức Hiền 21/11/2000 DH34TC02 //

44 030134180136 Nguyễn Ngọc Đức Hiền 22/06/2000 DH34TC02 //

45 030134180140 Trần Thị Thu Hiền 16/11/2000 DH34TC02 //

46 030134180143 Lê Quang Hiển 04/01/2000 DH34TC02 //

47 030134180144 Lê Trần Trung Hiếu 16/08/2000 DH34TC02 //
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48 030134180145 Lý Công Chí Hiếu 19/06/2000 DH34TC02 //

49 030134180157 Đào Việt Hoàng 08/10/2000 DH34TC02 //

50 030134180164 Nguyễn Thị Mỹ Huệ 01/08/2000 DH34TC02 //

51 030134180188 Nguyễn Thị Hương 20/08/2000 DH34TC02 TS.Nguyễn Phước Kinh Kha

52 030134180192 Phùng Thị Hương 18/06/2000 DH34TC02 ĐT: 0906.779.009

53 030134180173 Lê Thị Bích Huyền 04/09/2000 DH34TC02 //

54 030134180176 Nguyễn Thị Hải Huyền 24/02/2000 DH34TC02 //

55 030134180212 Võ Thiện Khánh 19/08/2000 DH34TC02 //

56 030134180199 Dương Hoàng Kim 11/11/2000 DH34TC02 //

57 030134180224 Trần Hoàng Liên 21/02/2000 DH34TC02 //

58 030134180231 Đinh Thị Khánh Linh 27/07/2000 DH34TC02 //

59 030134180233 Đỗ Thị Mỹ Linh 14/07/2000 DH34TC02 //

60 030134180245 Nguyễn Thị Mai Linh 02/02/2000 DH34TC02 //

61 030134180251 Triệu Thị Trúc Linh 17/03/2000 DH34TC03 ThS. Huỳnh Quốc Khiêm

62 030134180254 Vòng Kim Linh 10/08/2000 DH34TC03 ĐT: 0938.192.172

63 030134180258 Huỳnh Thiên Long 21/10/2000 DH34TC03 //

64 030134180269 Trần Lực 10/11/2000 DH34TC03 //

65 030134180274 Nguyễn Quỳnh Mai 09/09/2000 DH34TC03 //

66 030134180279 Lê Thị Kiều Mi 24/12/2000 DH34TC03 //
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67 030134180282 Lê Thị Minh 15/10/2000 DH34TC03 //

68 030134180298 Đỗ Thị Thuý Nga 05/11/2000 DH34TC03 //

69 030134180305 Bùi Thị Thảo Ngân 22/10/2000 DH34TC03 //

70 030134180308 Huỳnh Nữ Thu Ngân 23/05/2000 DH34TC03 //

71 030134180309 Huỳnh Thị Kim Ngân 13/06/2000 DH34TC03 ThS.Lê Thị Khuyên

72 030134180312 Nguyễn Đỗ Kim Ngân 29/05/2000 DH34TC03 ĐT:0941.224.303

73 030134180314 Nguyễn Thành Thái Ngân 28/03/2000 DH34TC03 //

74 030134180319 Quách Phương Ngân 20/05/2000 DH34TC03 //

75 030134180328 Trần Thị Bé Ngoan 26/09/2000 DH34TC03 //

76 030134180339 Dương Thảo Nguyên 30/12/2000 DH34TC03 //

77 030134180360 Trần Uyển Nhi 24/11/2000 DH34TC03 //

78 030134180378 Nguyễn Thị Quỳnh Như 29/09/2000 DH34TC03 //

79 030134180379 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/08/2000 DH34TC03 //

80 030134180369 Lâm Vũ Như Nhung 02/11/2000 DH34TC03 //

81 030134180371 Nguyễn Thị Nhung 30/03/2000 DH34TC04 ThS.Triệu Kim Lanh

82 030134180387 Nguyễn Huỳnh Phát 16/12/2000 DH34TC04 ĐT: 0983.283.224

83 030134180391 Nguyễn Vỉnh Phúc 27/09/2000 DH34TC04 //

84 030134180411 Phan Thị Hằng Phương 27/09/2000 DH34TC04 //

85 030134180416 Đinh Thị Cẩm Phượng 19/10/2000 DH34TC04 //
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86 030134180418 Phan Kim Phượng 03/05/1999 DH34TC04 //

87 030134180419 Hoàng Lê Minh Quang 09/09/2000 DH34TC04 //

88 030134180436 Hồ Thị Mi Sa 16/08/2000 DH34TC04 //

89 030134180441 Võ Thị Sương 04/07/2000 DH34TC04 //

90 030134180489 Trần Hữu Thái 27/08/2000 DH34TC04 //

91 030134180493 Nguyễn Thị Hà Thanh 27/08/2000 DH34TC04 ThS.Ngô Sỹ Nam

92 030134180506 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 17/10/2000 DH34TC04 ĐT: 0901.86.81.81

93 030134180511 Trần Thị Kim Thảo 17/02/2000 DH34TC04 //

94 030134180516 Võ Trần Thiên Thảo 05/06/2000 DH34TC04 //

95 030134180518 Hoàng Vũ Kim Thi 19/03/2000 DH34TC04 //

96 030134180520 Trần Thị Yến Thi 11/12/2000 DH34TC04 //

97 030134180522 Nguyễn Thị Thìn 14/07/2000 DH34TC04 //

98 030134180524 Nguyễn Phước Thịnh 22/02/2000 DH34TC04 //

99 030134180529 Đặng Thị Thoa 25/12/2000 DH34TC04 //

100 030134180531 Trần Võ Thông 24/03/2000 DH34TC04 //

101 030134180537 Trần Thị Thu 04/03/2000 DH34TC04 //

102 030134180557 Nguyễn Thị Hoài Thư 27/06/2000 DH34TC04 ThS.Nguyễn Phạm Thi Nhân

103 030134180563 Nguyễn Châu Thương Thương 19/08/2000 DH34TC05 ĐT: 0909.612.737

104 030134180538 Trần Ngọc Phương Thuy 25/12/2000 DH34TC05 //
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105 030134180568 Mai Thị Yến Thy 02/06/2000 DH34TC05 //

106 030134180456 Lê Thị Thủy Tiên 25/07/2000 DH34TC05 //

107 030134180584 Huỳnh Thị Mai Trâm 05/07/2000 DH34TC05 //

108 030134180593 Lê Thị Quế Trân 03/01/2000 DH34TC05 //

109 030134180603 Lê Thị Mỹ Trinh 29/10/2000 DH34TC05 //

110 030134180606 Nguyễn Thị Phương Trinh 16/04/2000 DH34TC05 //

111 030134180467 Nguyễn Lương Tuấn 06/07/2000 DH34TC05 //

112 030134180485 Huỳnh Thị Xuân Tươi 29/01/2000 DH34TC05 //

113 030134180475 Ngô Thị Thanh Tuyền 28/07/2000 DH34TC05 TS.Nguyễn Duy Linh

114 030134180482 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 26/08/2000 DH34TC05 ĐT: 0934.028.568

115 030134180483 Quách Minh Tuyết 15/05/2000 DH34TC05 //

116 030134180671 Đàm Thị Kim Tuyết 15/03/1999 DH34TC05 //

117 030134180617 Đào Thị Tố Uyên 08/10/2000 DH34TC05 //

118 030134180629 Nguyễn Thị Cẩm Vân 20/11/2000 DH34TC05 //

119 030134180630 Thái Thị Hồng Vân 23/08/2000 DH34TC05 //

120 030134180635 Lê Tường Vi 05/09/2000 DH34TC05 //

121 030134180661 Vũ Thị Thảo Vy 30/01/2000 DH34TC05 //

122 030134180662 Đào Ái Xuân 03/07/2000 DH34TC05 //

123 030134180668 Phạm Thị Bảo Yến 03/02/2000 DH34TC05 //
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LÊ VĂN HẢI

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 10 năm 2021

TRƯỞNG KHOA 


